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 BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
                          NGÀY 5 THÁNG 6 NĂM 2023 

   VN Index 1,097.82    0.64% HNX Index 226.56 0.23%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 893,972,894 29.0% 16,316 -27.8% 102,967,598 4.0% 1,185 -57.5%

Thỏa thuận 54,388,387 48.7% 1,245 28.0% 8,762,627 276.6% 511 530.9%

Tổng cộng 948,361,281 29.9% 17,561 -25.5% 111,730,225 10.3% 1,696 -40.8%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 712.8

Giá trị bán (tỷ đồng) 826.4

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) -113.5

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 4.7  
   
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VHM 53,700 300 0.6

SSI 24,100 0 0.0

KBC 27,900 -750 -2.6

VCB 98,000 3,100 3.3

CTD 64,800 1,200 1.9  
 
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

VNM 66,500 600 0.9

HCM 26,850 -550 -2.0

CTG 28,750 100 0.4

MSN 74,100 1,800 2.5

NLG 31,850 -600 -1.9  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

VND 18,050 -1.4 696

SHB 12,350 2.5 551

DIG 21,200 -2.8 518

DGC 59,100 5.0 492

SSI 24,100 0 456  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND VND %

HAH 42,850 2,800 7.0

QCG 8,120 530 7.0

CMG 44,050 2,850 6.9

SVC 39,500 2,550 6.9

POM 5,770 370 6.9

Thay đổi

 
 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI  

• Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ vào ngày thứ Sáu (02/06), khi nhà đầu tư vui 
mừng đón nhận báo cáo việc làm mạnh mẽ và việc thông qua dự luật trần nợ. Chỉ 
số Dow Jones tăng 701.19 điểm (+2.12%) lên 33,762.76 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 
1.45% lên 4,282.37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 1.07% lên 13,240.77 điểm 

• Chứng khoán Châu Á tăng điểm mạnh phiên hôm nay trừ thị trường Trung Quốc. 
Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 693.21 điểm (+2.2%) lên 32,217.43 điểm. Tại 
Trung Quốc, chỉ số Shanghai cộng 2.37 điểm (+0.07%) lên 3,232.44 điểm; chỉ số 
SZSE Component giảm 51.99 điểm (-0.47%) xuống 10,946.08 điểm. Chỉ số Kospi của 
Hàn Quốc tăng 14.05 điểm (+0.54%) lên 2,615.41 điểm. 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index: Tiếp nối phiên tăng điểm cuối tuần trước, sự hưng phân tiếp tục lên cao 
trong phiên đầu tuần, VN-Index đã tăng điểm khá tốt trong phiên sáng, tuy nhiên 
chỉ số lại có một chút sự suy yếu trong phiên chiều khi nhiều nhóm cổ phiếu hạ 
nhiệt trước áp lực chốt lời ngắn hạn gia tăng. Các ngành sản xuất thiêt bị máy móc, 
chứng khoán, chăm sóc sức khỏe có hiện tượng nới rộng mức giảm so với phiên 
sáng. Các cổ phiếu chứng khoán kết phiên với mức giảm phổ biến trên dưới 2%. 
Ngành ngân hàng cũng có phần hạ nhiệt so với phiên sáng khi chỉ còn tăng 0.84%. 
Ở chiều ngược lại, ngành chế biến thủy sản, tiện ích và công nghệ thông tin có mức 
tăng dẫn đầu thị trường, lần lượt tăng 2.46%, 1.77% và 1.5%. Chốt phiên VN-INDEX 
tăng 6.98 điểm (+0.64%) lên 1,097.82 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay đạt khối 
lượng giao dịch (KLKL) 894 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 16.3 nghìn tỷ.  

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 4.12 điểm (+0.38%) lên 1,091.08 điểm. 
KLKL đạt 215.2 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 16 mã tăng điểm, 9 mã giảm điểm 
và 5 mã tham chiếu. VCB, MSN, FPT là những mã cổ phiếu giúp chỉ số tăng điểm 
nhiều nhất với 4.3 điểm; ở chiều ngược lại TCB, STB, VPB là những cổ phiếu kéo chỉ 
số giảm điểm nhiều nhất với -1.5 điểm. 

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 668.3 triệu cổ phiếu. Trong 
nhóm 10 cổ phiếu có GTGD lớn nhất có 5 mã tăng điểm, 4 mã giảm điểm và 1 mã 
tham chiếu. Đáng chú ý HAH tăng trần với KLKL tăng 234%, SHB tăng 2.49% với 
KLKL tăng 207%; ở chiều ngược lại DXG giảm 3.3% với KLKL tăng 172%, KBC giảm 
2.62% với KLKL tăng 36%. 

• HNX-Index tăng 0.53 điểm (+0.23%) lên 226.56 điểm. NVB, DTK, BAB là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 1.1 điểm; trong khi KSF, IDC, PVI 
là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.7 điểm. Chỉ số Upcom 
tăng 0.15 điểm (+0.18%) lên 84.11 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 1.1 tỷ 
đơn vị đơn vị; giá trị giao dịch đạt 20.2 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Maybank hạ dự báo tăng trưởng 
GDP Việt Nam năm 2023 

 
Giao dịch thương mại suy yếu, xuất khẩu hàng hóa tiếp tục giảm mạnh trong tháng 5 
so với cùng kỳ khiến các chuyên gia nghiên cứu kinh tế của Tập đoàn Maybank 
Investment Banking (Maybank IBG) hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Việt 
Nam từ mức 5.5% xuống còn 4%. Cùng với đó, các chuyên gia Maybank IBG dự báo 
xuất khẩu có thể tiếp tục giảm trong nửa sau năm 2023, mặc dù có thể thấy sự phục 
hồi khiêm tốn trong quý 4 do hưởng lợi từ mức so sánh thấp. Nhu cầu từ Mỹ và EU có 
thể vẫn yếu do tăng trưởng chậm lại và hàng tồn kho của các nhà bán lẻ tăng cao. 
Xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị suy yếu do tiên lượng nhu cầu toàn cầu ảm đạm 
(do đầu vào thượng nguồn chiếm phần lớn các chuyến hàng đến Trung Quốc) và sự 
phục hồi của Trung Quốc là nhờ vào dịch vụ, vốn ít nhập khẩu hơn. Lượng khách du 
lịch phục hồi không đủ để hỗ trợ tăng trưởng, do nền kinh tế Việt Nam có định hướng 
xuất khẩu cao. Về tăng trưởng quý 2/2023 (được công bố vào ngày 29/06), Maybank 
IBG ước tính khoảng 3% (so với mức tăng trưởng 3.3% trong quý 1/2023), bị ảnh 
hưởng bởi sự sụt giảm xuất khẩu và khủng hoảng bất động sản. 

Xuất khẩu Việt Nam sẽ đạt 618 tỷ 
USD vào năm 2030 với tốc độ tăng 
trưởng 7%/năm 
 

 
Đây là dự báo của Standard Chartered đưa ra trong báo cáo nghiên cứu “Future of 
Trade: New opportunities in high-growth corridors” (tạm dịch: Tương lai của thương 
mại: Những cơ hội mới cho các hành lang tăng trưởng cao). Theo Standard Chartered, 
tổng kim ngạch thương mại toàn cầu dự báo sẽ đạt 32.6 nghìn tỷ USD, với mức tăng 
trưởng 5% vào năm 2030. Các hành lang thương mại kết nối với Châu Á, Châu Phi và 
Trung Đông sẽ vượt tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu khoảng 4 điểm phần 
trăm, thúc đẩy tổng kim ngạch thương mại ở các khu vực này lên 14.4 nghìn USD, 
chiếm 44% thương mại toàn cầu vào năm 2030. Việt Nam sẽ là một trong những nhân 
tố chính đóng góp vào tăng trưởng thương mại toàn cầu. Xuất khẩu của Việt Nam dự 
kiến đạt 618 tỷ USD vào năm 2030 với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 7%, cao hơn 
mức trung bình toàn cầu là 5%. 

 
 
 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Đồng yen tiếp tục giảm giá do chưa 
thể đẩy lạm phát tới mục tiêu 2% 

 
Đồng tiền Nhật Bản đã mất giá hơn 20% so với đồng euro kể từ đầu tháng 5/2020 và 
chừng nào chênh lệch lãi suất còn tiếp tục gia tăng thì không gì có thể ngăn cản đồng 
yen tiếp tục giảm giá. Ở các nước phát triển, các ngân hàng trung ương đang phải đối 
mặt với lạm phát cao. Tuy nhiên tình hình tại Nhật Bản lại là một ngoại lệ lớn. Ngân 
hàng trung ương nước này chưa thể đẩy lạm phát tiến tới mức mục tiêu 2%, vì 
vậy đồng yen tiếp tục giảm giá. Thế giới tài chính nín thở vào cuối năm 2022 với câu 
hỏi liệu Nhật Bản cuối cùng có nới lỏng lãi suất? Tại Nhật Bản, BoJ trong nhiều năm đã 
giữ lãi suất chính sách ngắn hạn và lợi suất trái phiếu 10 năm quanh mức 0, với mục 
đích phần nào kích thích lạm phát.  

Dầu tăng 3% sau khi giảm 2 phiên 
trước đó 

 
Giá dầu tăng mạnh nhất trong 2 tuần vào ngày thứ Năm (01/06), trước khi cuộc họp 
của OPEC+ diễn ra vào ngày 04/06, trong khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đình chỉ 
trần nợ của Mỹ đã giúp lấn át tác động của việc dự trữ năng lượng gia tăng ở quốc gia 
này. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm, hợp đồng dầu WTI tiến 2.01 USD (tương 
đương 3%) lên 70.10 USD/thùng, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 05/05. 
Hợp đồng dầu Brent cộng 1.68 USD (tương đương 2.3%) lên 74.65 USD/thùng, cũng 
ghi nhận phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 17/05. Cả 2 hợp đồng dầu đều phục hồi 
sau 2 phiên giảm liên tiếp, sau khi Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật đình chỉ trần nợ. 
Dự luật sau đó được chuyển đến Thượng viện thảo luận. 

 

  

https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
https://finance.vietstock.vn/USD-ctcp-cong-trinh-do-thi-soc-trang.htm
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

PHR 13/2/2023 3 tháng 39800 44400 50500 38200 46,850       17.70% Nắm giữ

VRE 23/4/2023 2-4 tuần 27,900          31,000       35,000       26,000        27,100       -3% Nắm giữ

VGC 7/5/2023 2-4 tuần 34,500          38,800       40,500       32,350        41,500       20.3% Nắm giữ

CTG 14/5/2023 2-4 tuần 28,400          30,500       31,800       27,500        28,650       0.30% Nắm giữ

CII 21/5/2023 2-4 tuần 15,000          16,800       18,700       14,300        18,200       21% Nắm giữ

DXG 29/5/2023 2-4 tuần 14,500          15,500       16,750       13,900        15,150       7% Nắm giữ

NKG 4/6/2023 2-4 tuần 15,600          16,700       17,800       14,600        15,850       N/A Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay bán ròng -148.8 tỷ đồng, trong đó khối này bán ròng -113.53 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 15.37 tỷ 
đồng trên sàn HNX, bán ròng -50.64 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay 
là VHM (+50 tỷ), SSI (+35.2 tỷ), SSI (+25 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là VNM (-97.3 tỷ), HCM (-32.3 
tỷ), CTG (-32.1 tỷ). PVS là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 15.8 tỷ đồng, NVB là mã bị bán ròng mạnh 
nhất với giá trị -1.6 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (5/6/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 1.8 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 5/6/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 112,540,568 1,807,484 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 137,032,436 2,898,841 EIB (165,160,107) (4,086,265) 

IDP 5,203,458 1,345,551 VNM (19,671,258) (1,340,232) 

STG 24,462,586 1,284,783 STB (35,764,434) (902,256) 

POW 71,746,320 919,656 DPM (19,183,689) (686,747) 

VRE 27,087,386 792,717 CTG (23,182,500) (633,634) 

HDB 41,786,400 792,467 DXG (51,982,900) (593,526) 

HSG 46,126,850 739,085 DGC (10,424,100) (583,634) 

SSI 34,411,493 711,433 MSN (7,168,488) (477,316) 

VIC 11,979,503 694,903 DCM (16,051,400) (401,512) 

VCI 17,444,100 485,902 KDC (6,562,300) (389,069) 

Nguồn: Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -61 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm 
ACB (+44.4 tỷ), VIX (+19.4 tỷ), MBB (+16.7 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh gồm VGC (-43.4 tỷ) HPG (-21.5 tỷ), 
VNM (-18 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (5/6/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 1,471 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm FUEVFVND (+569.2 tỷ), VPB (+559.2 tỷ), KDH (+373.9 tỷ); trong khi các mã bị bán 
ròng nhiều nhất gồm NVL (-254tỷ), PET (-225.5 tỷ), VGC (-189.7 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 29/5/2023 – 2/6/2023: 

• Trong tuần từ 29/5-2/6 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 299.6 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm EIB (+265 tỷ), FUEVFVND (+206.8 tỷ), E1VFVN30 (+62 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng 
nhiều nhất gồm VGC (-146.3 tỷ), VCB (-50.5 tỷ), VNM (-38.7 tỷ). 

• Khối ngoại bán ròng trong tuần này với tổng giá trị bán ròng trên cả 3 sàn là -1.3 nghìn tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được 
mua ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 29/5/2023-2/6/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 -72,499,629 -1,278,683 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
FPT 3,515,598 312,468 EIB (38,973,700) (832,732) 

VIC 2,704,800 142,106 VNM (3,082,408) (204,516) 

SSI 4,186,783 98,756 VPB (7,096,800) (139,733) 

KBC 2,324,167 65,338 NVL (8,707,800) (116,864) 

BID 1,182,800 50,449 QNS (1,990,433) (86,709) 

FRT 768,595 49,801 VRE (3,126,985) (85,240) 

VCB 493,000 47,522 NLG (2,449,990) (79,215) 

DGW 1,137,490 40,253 HPG (3,614,625) (76,923) 

VND 2,122,980 34,921 NKG (4,531,000) (69,613) 

VCI 786,700 27,762 HAH (1,635,518) (66,094) 

Nguồn: Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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